
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m2)

I

1 Nguyễn Thị Lập 0928969896 25 9 1981 121675436
02418101690

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thiết bị máy móc 

Shuoneng Việt 

Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có tổng thu 

nhập không quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT1-

1013
68,35

2 Đàm Quang Tiến 0961369723 5 11 1993 125751971
02709300143

5
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường 

Phù Khê 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Từ Sơn 

Phường 

Phù Khê 

Có tổng thu 

nhập không quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT1-

1202
64,68

3 Phan Hà Thu 0397589225 15 10 2000 125887718
02730000175

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH chế 

biến thực phẩm 

ứng dụng công 

nghệ cao TH 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện Gia 

Bình

Xã Lãng 

Ngâm

Có tổng thu 

nhập không quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT2-

0913
64,59

II

Nguyễn Tuấn Ngọc 18 10 1984 125142593
02708400007

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất và thương 

mại tổng hợp 

Trâm An 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lương Ngọc Thủy 17 12 1988 112197775
00118804669

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

công cụ điện tử Cố 

Đức

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

2 Nguyễn Văn Tân 0363194598 23 10 2001 125907198
02720100959

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH bao 

bì Hưng Thịnh 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện 

Lương Tài

Xã Tân 

Lãng

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ

3 Nguyễn Thị Nguyệt 0973645555 8 8 1995 125780259
02719500881

9
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường 

Khúc Xuyên 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Khúc 

Xuyên 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N3_161

1
67.60

4 Phạm Thị Ngọc Ánh 0966200361 22 12 2005 027305007380
02730500738

0
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường 

Khúc Xuyên 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Khúc 

Xuyên 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ

5 Lê Thị Hà Vi 0966768860 30 11 1999 125823247
02719900132

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất mỹ phẩm 

Sucos Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Võ Cường

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N4_140

1
68.19

6 Nguyễn Thị Oanh 0989304751 14 12 2001 122417267
02430100650

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

điện Nissin Việt 

Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Võ Cường

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N4_130

5
68.26

Danh sách kèm theo tờ trình số 153/TT-TN ngày 12/3/2025 của Công ty CP TM và ĐTPT Thống Nhất

Bắc Ninh 
Huyện Gia 

Bình

Thị trấn 

Gia Bình

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Danh sách kèm theo tờ trình số 93/TT-ECO ngày 11/3/2025 của Công ty CP Cát Tường

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

TN_N3_060

1
68.191 0974666089

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số         /SXD-N&BĐS ngày       /4/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua

Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ



Nguyễn Đăng Khanh 24 7 1988 125224210
02708800966

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty xây dựng 

Tiến 

Thành(TNHH)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện Tiên 

Du

Xã Liên 

Bão 
Chủ hộ

Ngô Thị Tú 5 10 1991 125454324
02719100341

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty xây dựng 

Tiến 

Thành(TNHH)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Tiền Ninh 

Vệ 

Vợ (Chồng)

8 Trần Hải Anh 0969090366 10 12 1990 125376041
00119004827

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP tập 

đoàn HB Kinh Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Tiền Ninh 

Vệ 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N3_091

2
68.11

III

Lê Văn Hoàng 0886667631 22 3 1993 173845320
03809300752

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Lưu Thị Diệp 0364714011 28 12 1997 174468527
03819702453

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Vợ (Chồng)

Lê Thùy Dương 4 5 2022
03832200707

7

Học sinh, sinh 

viên
Con

Lê Minh Phúc 19 12 2024
03822403005

7
Con

2 Chu Thị Phương 0343191353 23 9 1999 125813740
02719900154

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Electric Connector 

Technology (Việt 

Nam)

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Tam 

Giang

Có mức thu 

nhập là không 

quá 15 triệu

Chủ hộ 54.00

Nguyễn Thị Bích 0354425572 22 7 1984 125186542
02718400789

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Mobase Việt Nam
Chủ hộ

Trương Văn Dũng 0966449645 12 8 1982 125056802
02708201215

1
Lao động tự do Vợ (Chồng)

Trương Quang Viện 1 6 2005
02720500734

9
Lao động tự do Con

Trương Văn Khánh 2 8 2003 125946976
02720301082

9

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Con

IV

Đoàn Thị Muôn 8 6 1972 060608867
00117203730

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ Điền Lập

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 4.500.000 

Chủ hộ

Bùi Doanh Tuyên 1 6 1967 060428927
00106703409

3
Lao động tự do

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND xã Đồng 

Khê

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 15.000.000 

Vợ (Chồng)

Phạm Thùy Linh 12 3 1979 122197981
03417900582

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Đầu tư sản 

xuất và xây dựng 

thương mại Thành 

Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 6.030.000 

Chủ hộ

Danh sách kèm theo tờ trình số 138/CTHT-DA ngày 14/3/2025 của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

Danh sách kèm theo tờ trình số 25/TTr-GH ngày 12/3/2025 của Công ty CP đầu tư Grand Home

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

1 0375333217 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

1

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến
54.00

7 0378774937

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

TN_N3_080

4
68,03

3

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Căn hộ 208 - 

Tòa CT2A

Căn hộ 322 - 

Tòa CT2B
28.622 098 3407796 Bắc Ninh

Huyện Tiên 

Du
Xã Tân Chi

44.69



Âu Văn Tuấn 9 10 1983 121601382
02408300056

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Tư vấn 

đầu tư xây dựng 

và dịch vụ thương 

mại Tuấn Linh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá  7.900.000

Vợ (Chồng)

Khiếu Thị Khánh Ly 2 7 2003
03430300038

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ PLM Tech

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đặng Phương Nam 25 10 2003
03420300091

9
Lao động tự do

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND xã Vũ Đông
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trịnh Xuân Sơn 18 8 1981 017479643 01708100275

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

vụ Điền Lập 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 4.500.000

Chủ hộ

Trần Thị Toàn Nghĩa  9 7 1984 01518400231

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

tư vấn đầu tư và 

thương mại KEIRA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá  2.000.000

Vợ (Chồng)

Nguyễn Đức Văn 6 10 2000 125851870
02720001015

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

SEGYUMG VINA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 10.500.000

Chủ hộ

Nguyễn Thị Hiên   15 11 2003
02730300845

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Kỹ 

thuật chính xác 

Quốc Huy

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá  4.800.000

Vợ (Chồng)

6 Nguyễn Thị Thanh Lan 0386071492 13 7 1998 125821058
02719800923

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

Tư vấn Kiến trúc 

và xây dựng An An

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 6.500.000 

Chủ hộ
Căn hộ 320 - 

Tòa CT2A
28.34

7 Vương Thị Tuyết 0354048414 15 10 1967
00116702037

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần tổ 

chức sự kiện Toàn 

Thắng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Tiên 

Du

Xã Đại 

Đồng

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 8.500.000

Chủ hộ
Căn hộ 207 - 

Tòa CT2B
43.76

Nguyễn Thị Ngạn 16 6 1986 125183362
02718600947

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH MK 

HI TECH

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 7.654.000

Chủ hộ

Nguyễn Ngọc Luân 5 8 1987 125307194
02708700857

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH MK 

HI TECH

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá  6.500.000

Vợ (Chồng)

9 Nguyễn Văn Hiếu 0839938999 10 7 1999 125814562
02709901156

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH MK 

HI TECH

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 7.640.000

Chủ hộ
Căn hộ 609 - 

Tòa CT2B
26.31

V

Nguyễn Thị Hiền 0943688855 24 11 1993 125436637
02719300027

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Chủ hộ

Nguyễn Nhật Nam 3 12 2012
03021201469

2

Học sinh, sinh 

viên
Con

Nguyễn Nhật Minh 15 4 2015
03021500141

7

Học sinh, sinh 

viên
Con

Danh sách kèm theo tờ trình số 14/TTr-CN ngày 11/3/2025 của Công ty CP Cao Nguyên Bắc Ninh

Căn hộ 322 - 

Tòa CT2B
28.62

3 0981488769 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 30.000.000

Căn hộ 502 - 

Tòa CT2B
26.31

2 098 3407796 Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du
Xã Tân Chi

Căn hộ 315 - 

Tòa CT2B
43.76

5 0985252100 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Long 

Châu

Căn hộ 

1220 - Tòa 

CT2A

49.04

4 0984194536 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Căn hộ 801 - 

Tòa CT2B
45.14

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI CAO NGUYÊN 2

1

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng và 

thương mại Green 

Tech

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Có mức thu 

nhập là: 

8.500.000 đồng

CN2-CT1-

0306
70.00

8 0986177909 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền An



Chu Mạnh Thắng 0396889086 27 10 1968 125456958
02706801299

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại dịch 

vụ và đầu tư HMK

Có mức thu 

nhập 

dưới:15.000.00

0 đồng

Chủ hộ

Nguyễn Thị Phượng 0837636818 9 6 1977 080418893
00417700117

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại dịch 

vụ và đầu tư HMK

Có mức thu 

nhập 

dưới:15.000.00

0 đồng

Vợ (Chồng)

3 Đặng Văn Hoài Nam 0869976687 1 8 2001
00120101572

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

nguyên vật liệu 

bao bì Đinh Đinh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu 

nhập là: 

7.000.000 đồng

Chủ hộ
CN3-T7-

0307
59,75

4 Nguyễn Đương Ninh 125617920 12 3 1996 125617920
02709600015

3

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức, viên 

chức

Trung tâm bảo tồn 

di tích và xúc tiến 

du lịch Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Đông 

Ngàn

Có mức thu 

nhập là: 

5.591.781 đồng

Chủ hộ
CN3-T7-

0606
59,50

Nguyễn Thị Lan Phương 0396068509 25 8 1958 125469759
02715800586

7
Lao động tự do Chủ hộ

Nguyễn Tiến Lợi 14 6 1955 125469758
03305500878

5
Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Đăng Lộc 9 9 1995 125571516
02709500863

6
Con

Nguyễn Đăng Nguyên 25 12 2022
02722200905

5
Cháu

Ngô Thị Thủy 0968626994 18 11 1994 125525874
02719400937

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Có mức thu 

nhập là: 

7.000.000 đồng

Chủ hộ

Hà Thanh Hải 0947600101 23 10 1990 121964173
02409002210

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Có mức thu 

nhập là: 

7.500.000 đồng

Vợ (Chồng)

Hà Thu Hiền 5 2 2018
02731801333

7

Học sinh, sinh 

viên
Con

Hà Ngọc Anh 18 7 2020
02732000522

2

Học sinh, sinh 

viên
Con

Nguyễn Trung Thành 0912401411 15 7 1980 125057258
02708001114

5

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Có mức thu 

nhập là: 

11.895.624 

đồng

Chủ hộ

Phạm Thị Tuyết Nhung 27 10 1981 012079481
03418100074

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Có mức thu 

nhập là: 

5.980.000 đồng

Vợ (Chồng)

8 Đặng Thị Ngọc Hiền 0369319951 25 11 1996 125777557
03119600589

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty  TNHH 

Công nghiệp 

KAIYUAN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Trang Hạ

Có mức thu 

nhập 

dưới:15.000.00

0 đồng

Chủ hộ
CN3-CT3-

0201
69,10

VI

1 Lê Ngọc Diệp 0909767968 24 2 1984 125612495
03818405158

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Thượng mại 

Hoàng Nhật Minh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có thu nhập 

9.000.000 

đồng/tháng

Chủ hộ 1012 49.74
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5

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Phường 

Đông Ngàn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Đông 

Ngàn

Tổng mức thu 

nhập của 2 vợ 

chồng không 

quá 30.000.000 

đồng

CN3-CT4-

0202
70.00

2

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu

CN2-CT1-

1110
70.00

6

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH HY 

TECH VINA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Tiên 

Du

Xã Phú 

Lâm

CN3-CT4-

0606
70.00

Huyện Yên 

Phong

Xã Thụy 

Hòa

CN3-CT2-

1006
68,10

Danh sách kèm theo tờ trình số 546/TTr-HUDLAND-KTE ngày 07/3/2025 của Công ty CP Đầu tư và phát triển BĐS Hudland

7

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức, viên 

chức

Trung tâm Nghiên 

cứu và Phát triển 

công nghệ cao, 

Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh


